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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:                /BC-STP
	Lâm Đồng, ngày            tháng 11 năm 2024


BÁO CÁO

Kết quả điều tra khảo sát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật 
về trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng


	Kính gửi:
	- Bộ Tư pháp;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.


Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP), Quyết định 192/QĐ-TTg ngày 22/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024, Kế hoạch số 901/KH-UBND ngày 901/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024.

Ngày 18/9/2024, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-STP về tổ chức thực hiện điều tra khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
Sở Tư pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả điều tra, khảo sát như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

1. Mục đích điều tra, khảo sát

Nhằm thu thập thông tin về thi hành pháp luật trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua đó làm rõ các kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành pháp luật trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Đối tượng, nội dung điều tra, khảo sát

2.1. Đối tượng, thời gian điều tra, khảo sát

Điều tra, khảo sát lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (cấp tỉnh, cấp huyện) trên địa bàn tỉnh gồm các ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị trường, Công an. 
Tổng số phiếu điều tra khảo sát là 177 phiếu; thời gian tiến hành điều tra, khảo sát: từ 18/10/2024 đến 08/11/2024.
2.2. Phương pháp điều tra, khảo sát

- Phát phiếu điều tra khảo sát cho đối tượng trả lời phiếu, giải thích mục đích điều tra, khảo sát nội dung, yêu cầu để đối tượng tự lựa chọn phương án trả lời.

 - Kiểm tra phiếu trước khi thu và yêu cầu đối tượng trả lời phiếu bổ sung các câu hỏi chưa trả lời (nếu có).

- Kiểm đếm và tổng hợp, ghi chú các thông tin điều tra.

- Xây dựng báo cáo phân tích và tổng hợp kết quả điều tra.

2.3. Nội dung 

Việc điều tra, khảo sát nhằm ghi nhận các ý kiến đánh giá về công tác triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm; tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đồng thời cũng thu thập, ghi nhận ý kiến của đối tượng được khảo sát, các kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm.

II. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT 

Kết quả điều tra khảo sát nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (cấp tỉnh, cấp huyện) trên địa bàn tỉnh được tổng hợp, thống kê cụ thể tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này. Thông qua kết quả khảo sát có thể khái quát một số đánh giá chung về tình hình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành pháp luật trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua như sau:

1. Công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản có liên quan về an toàn thực phẩm
Qua kết quả điều tra khảo sát công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về an toàn thực phẩm đã được tổ chức thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện; các văn bản được tuyên truyền, phổ biến như: Luật an toàn thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm, các Nghị định chuyên ngành, Thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Qua thông tin điều tra, khảo sát công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan về an toàn thực phẩm tại các đơn vị, địa phương được thực hiện thông qua hình thức: hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tờ rơi, tờ gấp, pano, các buổi tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn tỉnh.
 Để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với Công đoàn cơ sở tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các ngành (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Trung tâm văn hóa, cơ quan quản lý thị trường) và chính quyền địa phương các cấp.
Qua thông tin điều tra, khảo sát 177 đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm cho thấy:
Về hiệu quả công tác phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giữa các cơ quan với đơn vị, địa phương khác: thực hiện tốt chiếm 88,7 %; bình thường chiếm 11,3 %, ngoài ra các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm cơ bản nắm được quy định chuyên ngành.
Về hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan, tổ chức với đơn vị địa phương khác: thực hiện tốt chiếm 84,2 %; bình thường chiếm 15,8 % .
Về mức độ mà cơ quan đơn vị thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm: thực hiện tốt chiếm 88,13 %; bình thường chiếm 10,73 % và ý kiến khác chiếm 1,14 % .
2. Tình hình chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm 

a) Về tình hình ban hành các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua, qua kết quả khảo sát có 126 ý kiến cho rằng kịp thời, đầy đủ; 124 ý kiến cho rằng thống nhất đồng bộ và 83 ý kiến cho rằng khả thi.
b) Về tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền: có 13/177 ý kiến chiếm 7,34 % cho rằng thực hiện đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền; có 16/177 ý kiến chiếm 9,03 % cho rằng thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền; có 147/177 ý kiến chiếm 83,05 % cho rằng cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền đã thực hiện đúng thời hạn và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giao. Ngoài ra có 1/177 ý kiến chiếm 0,57 % cho rằng việc thực hiện còn chưa đúng, chưa đầy đủ

c) Về tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền: có 140/177 ý kiến chiếm 79,1 % cho rằng phù hợp; có 30/177 ý kiến chiếm 16,94 % cho rằng chưa phù hợp và 7/177 ý kiến chiếm 3,96 % cho rằng liên quan đến công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ngành công thương hiện nay không có đơn vị sự nghiệp thực hiện quản lý nhà nước về công tác an toàn thực phẩm; Hầu hết cán bộ ở các xã phường làm công tác kiêm nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
d) Về tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền: có 12/177 ý kiến chiếm 6,8 % cho rằng đảm bảo tính chính xác; 20/177 ý kiến chiếm 11,3 % cho rằng đảm bảo tính thống nhất; 139/177 ý kiến chiếm 78,53 % cho rằng đảm bảo tính chính xác và tính thống nhất; 5/177 ý kiến chiếm 2,82 % cho rằng chưa có tính chính xác, thống nhất ngoài ra còn có 1/177 ý kiến chiếm 0,55 %  cho rằng việc hướng dẫn áp dụng pháp luật còn chưa thống nhất, thuộc quản lý của nhiều cơ quan (y tế, nông nghiệp và công thương).
đ) Việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh được các cơ quan nhà nước: có 104/177 ý kiến chiếm 58,75 % vệc thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo thuận lợi; có 15/177 ý kiến chiếm 8,5 % cho rằng còn rườm rà phức tạp và 58/177 ý kiến chiếm 32,75 % cho rằng bình thường.
e) Về mức độ tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh: có 104/177 ý kiến chiếm 58,75 % thực hiện tốt; có 70/177 ý kiến chiếm 39,54 % thực hiện bình thường và 3/177 ý kiến chiếm 1,71 % cho rằng việc thực hiện chưa tốt.
g) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua, qua công tác khảo sát có 114/177 ý kiến chiếm 64,40 % cho rằng công tác quản lý tốt; có 50/177 ý kiến chiếm 28,24 % thực hiện bình thường và 13/177 ý kiến chiếm 7,34 % cho rằng chưa tốt.

Lý do việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua chưa tốt: Chưa được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo; Chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân còn hạn chế; Công tác kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về thực hiện quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm chưa thường xuyên và Do hạn chế về nguồn nhân lực và kinh phí
3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến an toàn thực phẩm 

Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra giám sát chuyên ngành và liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc.

a) Qua khảo sát, trong hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cơ quan gặp những khó khăn, vướng mắc cụ thể như sau: 
- Có 56 ý kiến cho rằng đối tượng được kiểm tra tỏ thái độ không hợp tác với cơ quan kiểm tra; 48 ý kiến cho rằng Công tác phối hợp chưa đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan và chính quyền địa phương trong thực hiện kiểm tra; 58 ý kiến cho rằng Các quy định của pháp luật liên quan đến thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về an toàn thực phẩm còn bất cập, hạn chế và 122 ý kiến cho rằng kinh phí, nguồn nhân lực để thực hiện kiểm tra các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
b) Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố đã thực hiện tốt một số các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cụ thể: 
- 125 ý kiến cho rằng đảm bảo đúng quy định về hồ sơ về hành chính, pháp lý của cơ sở; 
- 83 ý kiến cho rằng đảm bảo đúng quy định về hồ sơ liên quan đến Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Bản tự công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; 
- 70 ý kiến cho rằng đảm bảo đúng về hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở; 
- 43 ý kiến cho rằng Đảm bảo các giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu; 
- 62 ý kiến cho rằng Đảm bảo quy định về thức ăn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và các nguyên liệu, sản phẩm phục vụ chế biến, ăn uống. 
Bên cạnh đó việc khảo sát còn ghi nhận Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố chưa đáp ứng đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
Công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của cơ quan, đơn vị, qua khảo sát có 134/177 ý kiến chiếm 75,70 % cho rằng đơn vị đã thực hiện tốt và có 43/177 ý kiến chiếm 24,3% cho rằng đơn vị thực hiện bình thường.
Qua kết quả điều tra khảo sát, người quản lý cho biết một số hành vi vi phạm hành chính thường gặp trong các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 115/2018/NĐ-CP; Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như: 
- Vi phạm về không mang đồ bảo hộ trong quá trình tiếp xúc thực phẩm: Điểm d khoản 1 Điều 15 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 

- Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Điều 18 Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

- Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm: Điều 5 Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

- Hành vi kinh doanh thực phẩm bị hỏng, mốc, bụi bẩn hoặc tiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiễm khác khoản 1 Điều 14 Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

- Không có hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Điều 26 Nghị định 115/2018/NĐ-CP sửa đổi bởi điểm a khoản 14 Điều 1 Nghị định 124/2021/NĐ-CP;

- Không niêm yết thông báo không bán rượu bia cho người dưới 18 tuổi:  khoản 1 Điều 31 Nghị định 117/2020/NĐ-CP;

 - Không có Giấy xác nhận đã tập huấn an toàn thực phẩm: điểm đ khoản 3 và điểm d khoản 5 Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP;

- Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ: điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

- Thùng rác không có nắp đậy trong khu vực chế biến: Khoản 2 Điều 9 Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

- Cống rãnh thoát nước khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín: điểm d khoản 2 Điều 15 Nghị định 115/2018/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định 124/2021/NĐ-CP;

- Không lưu mẫu thức ăn: điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

- Không kiểm thực ba bước: điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

- Không niêm yết bản tự công bố sản phẩm: điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

- Kinh doanh hàng hóa thực phẩm quá hạn sử dụng: Điều 17 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. 

4. Khó khăn, vướng mắc bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm 

Bên cạnh những kết quả đạt được, thông qua kết quả khảo sát cho thấy trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc bất cập như sau:
- Phân công chồng chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước: Theo Luật An toàn Thực phẩm năm 2010, trách nhiệm quản lý được phân chia cho Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Bộ Công Thương. Tuy nhiên, quy định này dẫn đến tình trạng chồng chéo, khó xác định rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan trong kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

- Thiếu sự đồng bộ trong quy định: Một số quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm còn chưa thống nhất. Việc xác định và phân loại mức độ vi phạm còn phức tạp, gây khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp xử lý nhất quán.

- Nguồn lực hạn chế cho quản lý và kiểm tra an toàn thực phẩm: Các cơ quan chức năng gặp khó khăn do thiếu kinh phí, nhân lực và trang thiết bị để triển khai kiểm tra định kỳ. Điều này đặc biệt khó khăn tại các địa phương và khu vực nông thôn, nơi mà ý thức về an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất còn hạn chế.

- Hệ thống truy xuất nguồn gốc còn hạn chế: Các quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm đã được đề cập trong Nghị định 15/2018/NĐ-CP nhưng thiếu hướng dẫn chi tiết để triển khai đồng bộ, gây khó khăn cho các cơ sở sản xuất và kiểm tra an toàn thực phẩm.

- Thẩm định định kỳ không thông báo trước: Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thẩm định không thông báo trước với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đạt yêu cầu nhằm giám sát điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, cách làm này khiến cơ quan thẩm định khó gặp được chủ cơ sở và không hiệu quả khi các cơ sở cần thẩm định ở vị trí xa nhau.

- Thiếu quy định kiểm tra cơ sở nhỏ lẻ: Nghị định 15/2018/NĐ-CP chưa đề cập đến trách nhiệm và quy trình cụ thể trong kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, dẫn đến khó khăn trong quản lý các cơ sở này.

- Thiếu các chỉ tiêu và thiết bị kiểm tra an toàn thực phẩm: Hiện tại, các quy chuẩn kỹ thuật và chỉ tiêu an toàn thực phẩm đang áp dụng đã cũ và không đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thiếu trang thiết bị kiểm tra hiện đại, gây khó khăn trong công tác đánh giá chất lượng thực phẩm.

- Chưa có quy định phân loại sản phẩm rõ ràng: Hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định chi tiết sản phẩm nào thuộc ngành nào quản lý, gây khó khăn cho công tác phân công trách nhiệm quản lý giữa các bộ ngành.

 - Thiếu quy định kiểm nghiệm định kỳ cho sản phẩm lưu thông: Chưa có yêu cầu kiểm nghiệm định kỳ các sản phẩm thực phẩm đang lưu thông, dẫn đến khó đảm bảo chất lượng an toàn lâu dài.

- Bất cập trong quy trình kiểm thực ba bước: Theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về kiểm thực ba bước, quá trình này còn phức tạp và gây khó khăn cho các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ vì thiếu nhân lực và sự hỗ trợ.

- Khó khăn trong quản lý cơ sở nhỏ lẻ, tự phát: Quản lý các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố và lưu động gặp khó khăn do thiếu quy định cụ thể và các cơ sở này thường hoạt động tự phát.

- Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế) quy định: “Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận….”. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có quy định rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm thuộc cơ quan nào thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Việc giao cho các doanh nghiệp, cá nhân tự tổ chức tập huấn không đảm bảo tính khách quan và tính hiệu quả trong thi hành pháp luật.
- Thiếu quy định về xử phạt khi không khám sức khỏe định kỳ: Nghị định 115/2018/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể về xử phạt đối với hành vi không khám sức khỏe định kỳ, dẫn đến khó khăn trong giám sát sức khỏe người lao động ngành thực phẩm.

- Công chức làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại các cấp còn thiếu về số lượng, đa số kiêm nhiệm thiếu ổn định; một bộ phận công chức cấp xã, huyện còn hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
- Luật Thanh tra ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 nhưng đến nay vẫn chưa có các văn bản chuyên ngành quy định việc thanh tra về lĩnh vực an toàn thực phẩm.
- Thiếu phòng kiểm nghiệm chỉ định tại địa phương: Tại Lâm Đồng chưa có phòng kiểm nghiệm được chỉ định, gây khó khăn cho công tác gửi mẫu và kiểm tra chất lượng thực phẩm.

5. Kiến nghị của các đối tượng khảo sát để nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm 
- Kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền liên quan, giữa cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện pháp luật về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về công tác an toàn thực phẩm.
- Rà soát và phân công lại trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý: Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật An toàn Thực phẩm và các nghị định liên quan để phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan (Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương) theo hướng Bộ Y tế có thể chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra và giám sát sản phẩm chế biến sẵn, Bộ NN&PTNT quản lý nguyên liệu thực phẩm tươi sống, trong khi Bộ Công Thương giám sát hoạt động phân phối, kinh doanh.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2018/NĐ-CP và Nghị định 115/2018/NĐ-CP theo hướng sửa đổi các quy định về mức phạt và phân loại vi phạm cho phù hợp hơn với thực tế, đảm bảo tính khả thi trong xử lý vi phạm. Đồng thời, quy định rõ ràng hơn về các thủ tục kiểm tra và thanh tra đột xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Tăng cường nguồn lực và trang thiết bị cho cơ quan quản lý: Đề nghị bổ sung ngân sách và nguồn nhân lực cho các cơ quan có chức năng quản lý an toàn thực phẩm, nhất là tại các tỉnh, địa phương cần bố chí công chức chuyên trách về an toàn thực phẩm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng cần được nâng cấp để đảm bảo kiểm tra hiệu quả và định kỳ hơn. 
- Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm đồng bộ: Đề nghị ban hành thông tư quy định chi tiết hoặc sửa đổi Nghị định 15/2018/NĐ-CP nhằm đưa ra hướng dẫn chi tiết về truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Hệ thống này cần dễ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đồng thời nâng cao khả năng quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.

- Điều chỉnh quy định về thẩm định định kỳ: Đề nghị Bộ Nông nghiệp sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT để linh hoạt phương thức thẩm định, có thể thông báo trước trong một số trường hợp để đảm bảo gặp được chủ cơ sở.

- Bổ sung quy định kiểm tra cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: Cần sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2018/NĐ-CP để quy định rõ quy trình kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ.

- Cập nhật chỉ tiêu và thiết bị kiểm tra: Đề xuất Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp cập nhật các quy chuẩn và chỉ tiêu kỹ thuật mới, đồng thời nâng cấp thiết bị kiểm tra để đảm bảo đánh giá chính xác chất lượng thực phẩm.

- Quy định rõ phân loại sản phẩm quản lý: Cần có văn bản pháp luật để quy định phân loại sản phẩm cụ thể theo ngành quản lý, giúp rõ ràng trong phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan.

- Bổ sung quy định kiểm nghiệm định kỳ: Đề nghị xây dựng quy định yêu cầu kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm thực phẩm đang lưu thông để đảm bảo duy trì chất lượng lâu dài.

- Đơn giản hóa quy trình kiểm thực ba bước: đề nghị Bộ Y tế điều chỉnh Quyết định 1246/QĐ-BYT để đơn giản hóa quy trình kiểm thực ba bước, phù hợp với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.

- Quản lý cơ sở kinh doanh tự phát hiệu quả hơn: Đề xuất bổ sung quy định quản lý rõ ràng cho các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, lưu động nhằm đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm.

- Xác định cơ quan thẩm quyền tập huấn an toàn thực phẩm: Đề nghị quy định rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm thuộc cơ quan nhà nước trong việc thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhằm đảm bảo tính khách quan và tính hiệu quả trong thi hành pháp luật.

- Bổ sung quy định xử phạt khám sức khỏe: Đề nghị bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi không thực hiện khám sức khỏe định kỳ, nhằm đảm bảo giám sát sức khỏe người lao động trong ngành thực phẩm.
- Đề nghị có hướng dẫn cụ thể quy định việc thanh tra về lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Trên đây là Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp kính báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Lâm Đồng.

(Gửi kèm: Bảng tổng hợp Phụ lục kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng)./.
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